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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

Số:          /UBND-HCC 

V/v triển khai thực hiện công tác  

khảo sát, xác định chỉ số hài lòng  

của người dân đối với dịch vụ  

giáo dục công 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2026 

            

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

 Thực hiện văn bản số 2637/BGDĐT-VP ngày 15/5/2026 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của người dân 

đối với dịch vụ giáo dục công;  

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 986/TTr-

SGDĐT ngày 27/5/2026 về việc đề nghị triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các 

phường, xã triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục công tại các cơ sở giáo dục công lập địa phương. Phương pháp 

chọn đối tượng khảo sát theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (50% số 

cơ sở giáo dục công lập, gồm cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Cao 

đẳng nghề, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Đồng Nai). 

(Danh sách các đơn vị tham gia thực hiện khảo sát theo phụ lục đính kèm) 

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm khảo sát, xác định chỉ số hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công theo hướng dẫn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Thực hiện báo cáo các nội dung tương ứng theo đề cương báo cáo tại 

phần IV Phụ lục I kèm theo Công văn số 2637/BGDĐT-VP ngày 15/5/2026 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành 

phố trước ngày 15/7/2026. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các đơn vị trường Mầm 

non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn (có tên trong danh sách đính kèm) 

thực hiện việc khảo sát theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào 

tạo trong việc tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến. 
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4. Đề nghị các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố được chọn 

tham gia việc khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của người dân (theo phụ lục 

đính kèm) thực hiện việc khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ công theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đơn vị, địa phương nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Chánh VP, các Phó CVP. UBND thành phố; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Các trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề 

  trên địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX, HCC.                                                  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THÀNH PHỐ  

ĐỒNG NAI THAM GIA KHẢO SÁT NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-HCC ngày      tháng     năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

STT Tên đơn vị Phường/xã 

I. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẦM NON 

A. TRƯỜNG MẦM NON  

1 Trường Mầm non Vành Khuyên Phường An Lộc 

2 Trường Mầm non Thanh Phú Phường An Lộc 

3 Trường Mầm non Ánh Dương Phường Bảo Vinh 

4 Trường Mầm non Tân Vạn Phường Biên Hòa 

5 Trường Mầm non Bửu Hòa Phường Biên Hòa 

6 Trường Mầm non Tân Hạnh Phường Biên Hòa 

7 Trường Mầm non Họa Mi Phường Bình Long 

8 Trường Mầm non Sơn Ca Phường Bình Long 

9 Trường Mầm non An Lộc Phường Bình Lộc 

10 Trường Mầm non Xuân Thiện Phường Bình Lộc 

11 Trường Mầm non Bình Lộc Phường Bình Lộc 

12 Trường Mầm non Hoa Cúc Phường Bình Phước 

13 Trường Mầm non Hoa Đào Phường Bình Phước 

14 Trường Mầm non Hoa Huệ Phường Bình Phước 

15 Trường Mầm non Hướng Dương Phường Bình Phước 

16 Trường Mầm non Sơn Ca Phường Chơn Thành 

17 Trường Mầm non Sao Mai Phường Chơn Thành 

18 Trường Mầm non Sơn Ca Phường Dầu Giây 

19 Trường Mầm non Hướng Dương Phường Dầu Giây 

20 Trường Mầm non Họa Mi Phường Dầu Giây 

21 Trường Mầm non Hoa Mai Phường Dầu Giây 

22 Trường Mầm non Tân Lập Phường Đồng Phú 

23 Trường Mầm Non Tân Tiến Phường Đồng Phú 

24 Trường Mầm non Hoa Mai Phường Đồng Xoài 

25 Trường Mầm non Hàng Gòn Phường Hàng Gòn 

26 Trường Mầm non Long Bình Phường Long Bình 

27 Trường Mầm non Tân Biên Phường Long Bình 

28 Trường Mầm non Hòa Hưng Phường Long Hưng 

29 Trường Mầm non Long Bình Tân Phường Long Hưng 

30 Trường Mầm non Sơn Ca Phường Long Khánh 

31 Trường Mầm non Hoa Hồng Phường Long Khánh 

32 Trường Mầm non An Bình Phường Long Khánh 

33 Trường Mầm non Xuân Thanh Phường Long Khánh 

34 Trường Mầm non Long An Phường Long Thành 

35 Trường Mầm non Bình Sơn Phường Long Thành 

36 Trường Mầm non Hoa Mai Phường Long Thành 

37 Trường Mầm non Họa Mi Phường Lộc Ninh 

38 Trường Mầm non Sao Mai Phường Lộc Ninh 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

39 Trường Mầm non Minh Hưng Phường Minh Hưng 

40 Trường Mầm non Phước Thiền Phường Nhơn Trạch 

41 Trường Mầm non Hoa Sen Phường Nhơn Trạch 

42 Trường Mầm non Nhơn Nghĩa Phường Nhơn Trạch 

43 Trường Mầm non Phước Tân Phường Phước Tân 

44 Trường Mầm non Tam Hiệp Phường Tam Hiệp 

45 Trường Mầm non Tam Hòa Phường Tam Hiệp 

46 Trường Mầm non Tân Mai Phường Tam Hiệp 

47 Trường Mầm non Tân Tiến Phường Tam Hiệp 

48 Trường Mầm non Tam Phước Phường Tam Phước 

49 Trường Mầm non Đồng Nơ Phường Tân Khai 

50 Trường Mầm non Tân Khai Phường Tân Khai 

51 Trường Mầm non Phú Thanh Phường Tân Phú 

52 Trường Mầm non Phú Xuân Phường Tân Phú 

53 Trường Mầm non Minh Khai Phường Tân Phú 

54 Trường Mầm non Bình Lợi Phường Tân Triều 

55 Trường Mầm non Tân Phong Phường Tân Triều 

56 Trường Mầm non Tân Phong 2 Phường Tân Triều 

57 Trường Mầm non Bình Hòa Phường Tân Triều 

58 Trường Mầm non Tân Bình Phường Tân Triều  

59 Trường Mầm non Hoa Mai Phường Trảng Bom 

60 Trường Mầm non Trảng Dài Phường Trảng Dài 

61 Trường Mầm non Hòa Bình Phường Trấn Biên 

62 Trường Mầm non Hoa Hồng Phường Trấn Biên 

63 Trường Mầm non Hoa Mai Phường Trấn Biên 

64 Trường Mầm non Thống Nhất Phường Trấn Biên 

65 Trường Mầm non Trung Dũng Phường Trấn Biên 

66 Trường Mầm non Hướng Dương Phường Trấn Biên 

67 Trường Mầm non Bửu Long Phường Trấn Biên 

68 Trường Mầm non Trị An Phường Trị An 

69 Trường Mầm non Hiếu Liêm Phường Trị An 

70 Trường Mầm non Sơn Ca Phường Trị An 

71 Trường Mầm non 19/5 Phường Xuân Lập 

72 Trường Mầm non Xuân Trường Phường Xuân Lộc 

73 Trường Mầm non Suối Cát Phường Xuân Lộc 

74 Trường Mầm non Xuân Lộc Phường Xuân Lộc 

75 Trường Mầm non Hoa Sen Xã Bàu Hàm 

76 Trường Mầm non Bình An Xã Bình An 

77 Trường Mầm non Minh Hưng Xã Bù Đăng 

78 Trường Mầm non Bảo Bình Xã Cẩm Mỹ 

79 Trường Mầm non Long Giao Xã Cẩm Mỹ 

80 Trường Mầm non Bình Thắng Xã Đa Kia 

81 Trường Mầm non Phước Khánh Xã Đại Phước 

82 Trường Mầm non Phú Đông Xã Đại Phước 

83 Trường Mầm non Đak Lua Xã Đăk Lua 

84 Trường Mầm non Đăk Ơ Xã Đăk Ơ 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

85 Trường Mầm non Hoa Hồng Xã Định Quán 

86 Trường Mầm non Sơn Ca Xã Định Quán 

87 Trường Mầm non Đồng Tâm Xã Đồng Tâm 

88 Trường Mầm non Gia Kiệm Xã Gia Kiệm 

89 Trường Mầm non Quang Trung B Xã Gia Kiệm 

90 Trường Mầm non Hưng Phước Xã Hưng Phước 

91 Trường Mầm non Hoa Phượng Xã Hưng Thịnh 

92 Trường Mầm non La Ngà Xã La Ngà 

93 Trường Mầm non Bé Ngoan Xã La Ngà 

94 Trường Mầm non Long Phước Xã Long Phước 

95 Trường Mầm non Thái Hiệp Thành Xã Long Phước 

96 Trường Mầm non Minh Đức Xã Minh Đức 

97 Trường Mầm non Nam Cát Tiên Xã Nam Cát Tiên 

98 Trường Mầm non Nha Bích Xã Nha Bích 

99 Trường Mầm non Phú Điền Xã Phú Hòa 

100 Trường Mầm non Phú Hòa Xã Phú Hòa 

101 Trường Mầm non Phú Sơn Xã Phú Lâm 

102 Trường Mầm non Phú Trung Xã Phú Lâm 

103 Trường Mầm non Phú Lý Xã Phú Lý 

104 Trường Mầm non Phú Nghĩa Xã Phú Nghĩa 

105 Trường Mầm non Bông Sen Xã Phú Nghĩa 

106 Trường Mầm non Phú Riềng Xã Phú Riềng 

107 Trường Mầm non Hoa Cúc Xã Phú Vinh 

108 Trường Mầm non Nhơn Thanh Xã Phước An 

109 Trường Mầm non Phước An Xã Phước An 

110 Trường Mầm non Đăng Hà Xã Phước Sơn 

111 Trường Mầm non Phước Thái Xã Phước Thái 

112 Trường Mầm non Phước Bình Xã Phước Thái 

113 Trường Mầm non Sông Ray Xã Sông Ray 

114 Trường Mầm non Tà Lài Xã Tà Lài 

115 Trường Mầm non Tân An Xã Tân An 

116 Trường Mầm non Vĩnh Tân Xã Tân An 

117 Trường Mầm non An Khương Xã Tân Hưng 

118 Trường Mầm non Tân Lợi Xã Tân Lợi 

119 Trường Mầm non Tân Quan Xã Tân Quan 

120 Trường Mầm non Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 

121 Trường Mầm non Phú Túc Xã Thống Nhất 

122 Trường Mầm non Bình Minh Xã Thống Nhất 

123 Trường Mầm non Thuận Lợi Xã Thuận Lợi 

124 Trường Mầm non Xuân Bắc Xã Xuân Bắc 

125 Trường Mầm non Thọ Vực Xã Xuân Bắc 

126 Trường Mầm non Xuân Định Xã Xuân Định 

127 Trường Mầm non Hoa Sen Xã Xuân Đông 

128 Trường Mầm non Tuổi Thơ Xã Xuân Đường 

129 Trường Mầm non Xuân Tâm Xã Xuân Hòa 

130 Trường Mầm non Xuân Hưng Xã Xuân Hòa 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

131 Trường Mầm non Xuân Phú Xã Xuân Phú 

132 Trường Mầm non Hướng Dương Xã Xuân Quế 

133 Trường Mầm non Suối Cao Xã Xuân Thành 

134 Trường Mầm non Trảng Táo Xã Xuân Thành 

A. TRƯỜNG MẪU GIÁO  

1 Trường Mẫu giáo Hố Nai 3 Phường Hố Nai 

2 Trường Mẫu giáo Thanh An Phường Long Khánh 

3 Trường Mẫu giáo Suối Trầu Phường Long Thành 

4 Trường Mẫu giáo Sao Sáng Phường Lộc Ninh 

5 Trường Mẫu giáo Bình Minh Phường Phước Bình 

6 Trường Mẫu giáo Phước Bình Phường Phước Bình 

7 Trường Mẫu giáo Sao Mai Phường Phước Bình 

8 Trường Mẫu giáo Phước Tín Phường Phước Long 

9 Trường Mẫu giáo Sơn Giang Phường Phước Long 

10 Trường Mẫu giáo Giang Điền Phường Trảng Bom 

11 Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Phường Trảng Bom 

12 Trường Mẫu giáo Đồi 61 Xã An Viễn 

13 Trường Mẫu giáo An Viễn Xã An Viễn 

14 Trường Mẫu giáo Phong Lan Xã Bàu Hàm 

15 Trường Mẫu giáo Thạch Thảo Xã Bình Minh 

16 Trường Mẫu giáo Hướng Dương Xã Bình Tân 

17 Trường Mẫu giáo Long Bình Xã Bình Tân 

18 Trường Mẫu giáo Hoa Mai Xã Bom Bo 

19 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Xã Bù Gia Mập 

20 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Xã Đăk Nhau 

21 Trường Mẫu giáo Long Hà Xã Long Hà 

22 Trường Mẫu giáo Lộc Hưng Xã Lộc Hưng 

23 Trường Mẫu giáo Măng Non Xã Lộc Hưng 

24 Trường Mẫu giáo Lộc Quang Xã Lộc Quang 

25 Trường Mẫu giáo Hoa Cúc Xã Lộc Tấn 

26 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng Xã Lộc Thạnh 

27 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Xã Lộc Thành 

28 Trường Mẫu giáo Sao Mai Xã Nghĩa Trung 

29 Trường Mẫu giáo Phú Riềng Đỏ Xã Phú Riềng 

30 Trường Mẫu giáo Phú Trung Xã Phú Trung 

31 Trường Mẫu giáo Phước Sơn Xã Phước Sơn 

32 Trường Mẫu giáo Tân Tiến Xã Tân Tiến 

33 Trường Mẫu giáo Thanh Hòa Xã Thiện Hưng 

34 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng Xã Thọ Sơn 

35 Trường Mẫu giáo Cẩm Đường Xã Xuân Đường 

II. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1 Trường TH An Lộc B Phường An Lộc 

2 Trường TH Thanh Lương B Phường An Lộc 

3 Trường TH Bảo Vinh Phường Bảo Vinh 

4 Trường TH Lý Tự Trọng Phường Bảo Vinh 

5 Trường TH Nguyễn Huệ Phường Bảo Vinh 



 7 

STT Tên đơn vị Phường/xã 

6 Trường TH Kim Đồng Phường Biên Hòa 

7 Trường TH Tân Hạnh Phường Biên Hòa 

8 Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh Phường Bình Lộc 

9 Trường TH Lê Lợi Phường Bình Lộc 

10 Trường TH Thanh Bình Phường Bình Long 

11 Trường TH Mạc Đĩnh Chi Phường Bình Long 

12 Trường TH Tân Phú B Phường Bình Phước 

13 Trường TH Tân Phú Phường Bình Phước 

14 Trường TH Tân Bình B Phường Bình Phước 

15 Trường TH Tân Xuân B Phường Bình Phước 

16 Trường TH Tân Xuân C Phường Bình Phước 

17 Trường TH Tân Thiện Phường Bình Phước 

18 Trường TH Tiến Hưng B Phường Bình Phước 

19 Trường TH Tiến Hưng A Phường Bình Phước 

20 Trường TH Chơn Thành A Phường Chơn Thành 

21 Trường TH Hưng Lộc Phường Dầu Giây 

22 Trường TH Nguyễn Viết Xuân Phường Dầu Giây 

23 Trường TH Hoàng Văn Thụ Phường Dầu Giây 

24 Trường TH Tân Phú Phường Đồng Phú 

25 Trường TH Tân Tiến Phường Đồng Phú 

26 Trường TH Tân Thành Phường Đồng Xoài 

27 Trường TH Trưng Vương Phường Hàng Gòn 

28 Trường TH Chu Văn An Phường Hố Nai 

29 Trường TH Hòa Bình Phường Hố Nai 

30 Trường TH Đức Trí Phường Hố Nai 

31 Trường TH Lộc Thái B Phường Lộc Ninh 

32 Trường TH Lộc Thái A Phường Lộc Ninh 

33 Trường TH Hoàng Hoa Thám Phường Long Bình 

34 Trường TH Nguyễn Chí Thanh Phường Long Bình 

35 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Phường Long Bình 

36 Trường TH Nguyễn Huệ Phường Long Bình 

37 Trường TH Võ Thị Sáu Phường Long Bình 

38 Trường TH An Hòa Phường Long Hưng 

39 Trường TH Long Bình Tân Phường Long Hưng 

40 Trường TH Kim Đồng Phường Long Khánh 

41 Trường TH Long Khánh Phường Long Khánh 

42 Trường TH Hòa Bình Phường Long Khánh 

43 Trường TH Lê Văn Tám Phường Long Khánh 

44 Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Phường Long Khánh 

45 Trường TH Long An Phường Long Thành 

46 Trường TH Long Thành A Phường Long Thành 

47 Trường TH Long Thành B Phường Long Thành 

48 Trường TH Suối Trầu Phường Long Thành 

49 Trường TH Minh Hưng A Phường Minh Hưng 

50 Trường TH Phú Hội Phường Nhơn Trạch 

51 Trường TH Phước Lai Phường Nhơn Trạch 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

52 Trường TH Long Tân Phường Nhơn Trạch 

53 Trường TH Phước Thiền 3 Phường Nhơn Trạch 

54 Trường TH Trương Vĩnh Ký Phường Phước Bình 

55 Trường TH Phan Bội Châu Phường Phước Bình 

56 Trường TH Thác Mơ Phường Phước Long 

57 Trường TH Trần Hưng Đạo Phường Phước Long 

58 Trường TH Phước Tín A Phường Phước Long 

59 Trường TH Phước Tân Phường Phước Tân 

60 Trường TH Phước Tân 2 Phường Phước Tân 

61 Trường TH Bình Đa Phường Tam Hiệp 

62 Trường TH Lý Thường Kiệt Phường Tam Hiệp 

63 Trường TH Nguyễn An Ninh Phường Tam Hiệp 

64 Trường TH Tân Tiến Phường Tam Hiệp 

65 Trường TH Trần Quốc Tuấn Phường Tam Hiệp 

66 Trường TH Tam Phước 3 Phường Tam Phước 

67 Trường TH Tam Phước 4 Phường Tam Phước 

68 Trường TH Đồng Nơ Phường Tân Khai 

69 Trường TH Lê Văn Tám Phường Tân Phú 

70 Trường TH Nguyễn Huệ Phường Tân Phú 

71 Trường TH Nguyễn Thị Định Phường Tân Phú 

72 Trường TH Phạm Văn Đồng Phường Tân Phú 

73 Trường TH Phú Thanh Phường Tân Phú 

74 Trường TH Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú 

75 Trường TH Trần Quốc Toản Phường Tân Phú 

76 Trường TH Phan Chu Trinh Phường Tân Triều 

77 Trường TH Tân Phong 1 Phường Tân Triều 

78 Trường TH Tân Phong 2 Phường Tân Triều 

79 Trường TH Bình Hòa Phường Tân Triều 

80 Trường TH Tân Triều Phường Tân Triều 

81 Trường TH Bình Lợi Phường Tân Triều 

82 Trường TH An Bình Phường Trấn Biên 

83 Trường TH An Hảo Phường Trấn Biên 

84 Trường TH Hiệp Hòa Phường Trấn Biên 

85 Trường TH Nguyễn Du Phường Trấn Biên 

86 Trường TH Nguyễn Khắc Hiếu Phường Trấn Biên 

87 Trường TH Quang Vinh Phường Trấn Biên 

88 Trường TH Tân Bửu Phường Trấn Biên 

89 Trường TH Thống Nhất Phường Trấn Biên 

90 Trường TH Trịnh Hoài Đức Phường Trấn Biên 

91 Trường TH Trưng Vương Phường Trảng Bom 

92 Trường TH Trảng Bom Phường Trảng Bom 

93 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Trảng Bom 

94 Trường TH Lê Văn Tám Phường Trảng Bom 

95 Trường TH Hà Huy Giáp Phường Trảng Dài 

96 Trường TH Nguyễn Thái Học Phường Trảng Dài 

97 Trường TH Trảng Dài Phường Trảng Dài 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

98 Trường TH Hiếu Liêm Phường Trị An 

99 Trường TH Cây Gáo A Phường Trị An 

100 Trường TH Cây Gáo B Phường Trị An 

101 Trường TH Xuân Lập Phường Xuân Lập 

102 Trường TH Bàu Sen Phường Xuân Lập 

103 Trường TH Gia Ray Phường Xuân Lộc 

104 Trường TH Kim Đồng Phường Xuân Lộc 

105 Trường TH Mạc Đĩnh Chi Phường Xuân Lộc 

106 Trường TH Chu Văn An Phường Xuân Lộc 

107 Trường TH Trịnh Hoài Đức Phường Xuân Lộc 

108 Trường TH Quang Trung Phường Xuân Lộc 

109 Trường TH Xuân Trường Phường Xuân Lộc 

110 Trường TH Tam An Xã An Phước 

111 Trường TH An Phước Xã An Phước 

112 Trường TH Đồi 61 Xã An Viễn 

113 Trường TH Cây Điệp Xã Bàu Hàm 

114 Trường TH Tân Lập Xã Bàu Hàm 

115 Trường TH Trung Tâm Xã Bàu Hàm 

116 Trường TH Bình An Xã Bình An 

117 Trường TH Diên Hồng Xã Bình Minh 

118 Trường TH Trần Quốc Toản Xã Bình Minh 

119 Trường TH Bình Minh Xã Bình Minh 

120 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Bình Tân 

121 Trường TH Vừ A Dính Xã Bình Tân 

122 Trường TH Xuân Hồng Xã Bom Bo 

123 Trường TH Bom Bo Xã Bom Bo 

124 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Bù Đăng 

125 Trường TH Đoàn Kết Xã Bù Đăng 

126 Trường TH Bù Gia Mập Xã Bù Gia Mập 

127 Trường TH Nguyễn Du Xã Cẩm Mỹ 

128 Trường TH Nhân Nghĩa Xã Cẩm Mỹ 

129 Trường TH Xuân Mỹ Xã Cẩm Mỹ 

130 Trường TH Lê Lợi Xã Đa Kia 

131 Trường TH Bình Thắng A Xã Đa Kia 

132 Trường TH Bình Thắng B Xã Đa Kia 

133 Trường TH Phước Khánh Xã Đại Phước 

134 Trường TH Phú Hữu Xã Đại Phước 

135 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Đak Lua 

136 Trường TH Trần Quốc Toản Xã Đak Nhau 

137 Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Xã Đăk Ơ 

138 Trường TH Kim Đồng Xã Định Quán 

139 Trường TH Phú Ngọc B Xã Định Quán 

140 Trường TH Quang Trung Xã Định Quán 

141 Trường TH Trần Quốc Tuấn Xã Định Quán 

142 Trường TH Trưng Vương Xã Định Quán 

143 Trường TH Đồng Tiến Đồng Tâm 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

144 Trường TH Lê Quý Đôn Xã Gia Kiệm 

145 Trường TH Quang Trung Xã Gia Kiệm 

146 Trường TH Nguyễn Huệ Xã Gia Kiệm 

147 Trường TH Lê Lợi Xã Gia Kiệm 

148 Trường TH Nguyễn Tri Phương Xã Hưng Thịnh 

149 Trường TH Trần Quí Cáp Xã Hưng Thịnh 

150 Trường TH Nguyễn Trãi Xã Hưng Thịnh 

151 Trường TH La Ngà Xã La Ngà 

152 Trường TH Lê Lợi Xã La Ngà 

153 Trường TH Lộc Hưng Xã Lộc Hưng 

154 Trường TH Lộc Quang Xã Lộc Quang 

155 Trường TH Lộc Hiệp Xã Lộc Quang 

156 Trường TH Lộc Tấn A Xã Lộc Tấn 

157 Trường TH Lộc Tấn B Xã Lộc Tấn 

158 Trường TH Long Hà C Xã Long Hà 

159 Trường TH Long Hà A Xã Long Hà 

160 Trường TH Tập Phước Xã Long Phước 

161 Trường TH Thái Hiệp Thành Xã Long Phước 

162 Trường TH Núi Tượng Xã Nam Cát Tiên 

163 Trường TH Lê Văn Tám Xã Nghĩa Trung 

164 Trường TH Minh Lập Xã Nha Bích 

165 Trường TH Trần Quốc Toản Xã Phú Hòa 

166 Trường TH Phú Điền Xã Phú Hòa 

167 Trường TH Thanh Sơn Xã Phú Lâm 

168 Trường TH Phù Đổng Xã Phú Lâm 

169 Trường TH Phú Lâm Xã Phú Lâm 

170 Trường TH Bàu Phụng Xã Phú Lý 

171 Trường TH Kim Đồng Xã Phú Nghĩa 

172 Trường TH Phú Nghĩa Xã Phú Nghĩa 

173 Trường TH Hoàng Diệu Xã Phú Nghĩa 

174 Trường TH Phú Riềng B Xã Phú Riềng 

175 Trường TH Phú Riềng A Xã Phú Riềng 

176 Trường TH Chu Văn An Xã Phú Trung 

177 Trường TH Nguyễn Huệ Xã Phú Vinh 

178 Trường TH Phước An Xã Phước An 

179 Trường TH Long Thọ Xã Phước An 

180 Trường TH Đăng Hà Xã Phước Sơn 

181 Trường TH Phước Sơn Xã Phước Sơn 

182 Trường TH Tân Hiệp Xã Phước Thái 

183 Trường TH Thái Thiện Xã Phước Thái 

184 Trường TH Lâm San Xã Sông Ray 

185 Trường TH Ngô Mây Xã Sông Ray 

186 Trường TH Phú Lập Xã Tà Lài 

187 Trường TH Nguyễn Trung Trực Xã Tà Lài 

188 Trường TH Tân An Xã Tân An 

189 Trường TH Sông Mây Xã Tân An 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

190 Trường TH Trà Thanh Xã Tân Hưng 

191 Trường TH Thanh An Xã Tân Hưng 

192 Trường TH Quang Minh Xã Tân Quan 

193 Trường TH Tân Tiến Xã Tân Tiến 

194 Trường TH Liên Sơn Xã Thanh Sơn 

195 Trường TH Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 

196 Trường TH Thiện Hưng B Xã Thiện Hưng 

197 Trường TH Thiện Hưng C Xã Thiện Hưng 

198 Trường TH Thọ Sơn Xã Thọ Sơn 

199 Trường TH Trần Quốc Toản Xã Thống Nhất 

200 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Thống Nhất 

201 Trường TH Bạch Lâm Xã Thống Nhất 

202 Trường TH Thuận Phú Xã Thuận Lợi 

203 Trường TH Đinh Tiên Hoàng Xã Xuân Bắc 

204 Trường TH Lê Hồng Phong Xã Xuân Bắc 

205 Trường TH Nguyễn Viết Xuân Xã Xuân Bắc 

206 Trường TH Phù Đổng Xã Xuân Định 

207 Trường TH Hùng Vương Xã Xuân Định 

208 Trường TH Lê Hồng Phong Xã Xuân Đông 

209 Trường TH Xuân Đông Xã Xuân Đông 

210 Trường TH Xuân Tây Xã Xuân Đông 

211 Trường TH Thừa Đức Xã Xuân Đường 

212 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Xã Xuân Hòa 

213 Trường TH Xuân Tâm 1 Xã Xuân Hòa 

214 Trường TH Xuân Tâm 2 Xã Xuân Hòa 

215 Trường TH Trần Hưng Đạo Xã Xuân Hòa 

216 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Xuân Phú 

217 Trường TH Nguyễn Huệ Xã Xuân Phú 

218 Trường TH Xuân Quế Xã Xuân Quế 

219 Trường TH Lam Sơn Xã Xuân Thành 

III. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS VÀ TRƯỜNG CÓ CẤP HỌC 

CAO NHẤT LÀ THCS 

B. TRƯỜNG THCS  

1 Trường THCS An Lộc B Phường An Lộc 

2 Trường THCS Bảo Quang Phường Bảo Vinh 

3 Trường THCS Tân An Phường Biên Hòa 

4 Trường THCS Tân Hạnh Phường Biên Hòa 

5 Trường THCS Lê A Phường Bình Lộc 

6 Trường THCS Trần Phú Phường Bình Lộc 

7 Trường THCS Phan Bội Châu Phường Bình Long 

8 Trường THCS Tân Phú Phường Bình Phước 

9 Trường THCS Tân Đồng Phường Bình Phước 

10 Trường THCS Tân Thiện Phường Bình Phước 

11 Trường THCS Ngô Quyền Phường Dầu Giây 

12 Trường THCS Lý Tự Trọng Phường Dầu Giây 

13 Trường THCS Tân Tiến Phường Đồng Phú 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

14 Trường THCS Tiến Thành Phường Đồng Xoài 

15 Trường THCS Xuân Tân Phường Hàng Gòn 

16 Trường THCS Nguyễn Công Trứ Phường Hố Nai 

17 Trường THCS Hòa Bình Phường Hố Nai 

18 Trường THCS Long Bình Phường Long Bình 

19 Trường THCS Hoàng Diệu Phường Long Bình 

20 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Phường Long Bình 

21 Trường THCS Hòa Hưng Phường Long Hưng 

22 Trường THCS Nguyễn Trãi Phường Long Khánh 

23 Trường THCS Hồ Thị Hương Phường Long Khánh 

24 Trường THCS Lộc An Phường Long Thành 

25 Trường THCS Bình Sơn Phường Long Thành 

26 Trường THCS Nguyễn Đức Ứng Phường Long Thành 

27 Trường THCS Lộc Thái Phường Lộc Ninh 

28 Trường THCS Hiệp Phước Phường Nhơn Trạch 

29 Trường THCS Long Tân Phường Nhơn Trạch 

30 Trường THCS Phú Thạnh Phường Nhơn Trạch 

31 Trường THCS Long Phước Phường Phước Bình 

32 Trường THCS Phước Tín Phường Phước Long 

33 Trường THCS Thác Mơ Phường Phước Long 

34 Trường THCS Phước Tân 3 Phường Phước Tân 

35 Trường THCS Phước Tân 2 Phường Phước Tân 

36 Trường THCS Bình Đa Phường Tam Hiệp 

37 Trường THCS Tam Hiệp Phường Tam Hiệp 

38 Trường THCS Lê Quang Định Phường Tam Hiệp 

39 Trường THCS Tam Phước Phường Tam Phước 

40 Trường THCS Tân Khai Phường Tân Khai 

41 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Phường Tân Phú 

42 Trường THCS Phương Lâm Phường Tân Phú 

43 Trường THCS Tân Phong Phường Tân Triều 

44 Trường THCS Võ Trường Toản Phường Tân Triều 

45 Trường THCS Thạnh Phú Phường Tân Triều 

46 Trường THCS Võ Thị Sáu Phường Trảng Bom 

47 Trường THCS Võ Nguyên Giáp Phường Trảng Bom 

48 Trường THCS Quyết Thắng Phường Trấn Biên 

49 Trường THCS Thống Nhất Phường Trấn Biên 

50 Trường THCS Trần Hưng Đạo Phường Trấn Biên 

51 Trường THCS Hiệp Hòa Phường Trấn Biên 

52 Trường THCS Trường Sa Phường Trảng Dài 

53 Trường THCS Xuân Lập Phường Xuân Lập 

54 Trường THCS Lê Lợi Phường Xuân Lộc 

55 Trường THCS Nguyễn Trãi Phường Xuân Lộc 

56 Trường THCS Trưng Vương Phường Xuân Lộc 

57 Trường THCS Trần Phú Phường Xuân Lộc 

58 Trường THCS Tam An Xã An Phước 

59 Trường THCS Trịnh Hoài Đức Xã An Viễn 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

60 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Xã Bàu Hàm 

61 Trường THCS Bình An Xã Bình An 

62 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Xã Bình Minh 

63 Trường THCS Minh Đức Xã Minh Đức 

64 Trường THCS Long Hưng Xã Bình Tân 

65 Trường THCS Bình Minh Xã Bom Bo 

66 Trường THCS Minh Hưng Xã Bù Đăng 

67 Trường THCS Phan Bội Châu Xã Bù Đăng 

68 Trường THCS Chu Văn An Xã Cẩm Mỹ 

69 Trường THCS Bình Thắng Xã Đa Kia 

70 Trường THCS Đa Kia Xã Đa Kia 

71 Trường THCS Đại Phước Xã Đại Phước 

72 Trường THCS Dương Văn Thì Xã Đại Phước 

73 Trường THCS Nguyễn Khuyến Xã Đăk Nhau 

74 Trường THCS La Ngà Xã Định Quán 

75 Trường THCS Ngô Thời Nhiệm Xã Định Quán 

76 Trường THCS Ngọc Định Xã Định Quán 

77 Trường THCS Quang Trung Xã Gia Kiệm 

78 Trường THCS Thăng Long Xã Gia Kiệm 

79 Trường THCS Duy Tân Xã Gia Kiệm 

80 Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền Xã Hưng Thịnh 

81 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Xã Hưng Thịnh 

82 Trường THCS Túc Trưng Xã La Ngà  

83 Trường THCS Lộc Hưng Xã Lộc Hưng 

84 Trường THCS Lộc Hiệp Xã Lộc Quang 

85 Trường THCS Long Hà Xã Long Hà 

86 Trường THCS Tân Thành Xã Long Phước 

87 Trường THCS Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung 

88 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Xã Nghĩa Trung 

89 Trường THCS Đức Liễu Xã Nghĩa Trung 

90 Trường THCS Minh Thắng Xã Nha Bích 

91 Trường THCS Phú Hòa Xã  Phú Hòa 

92 Trường THCS Trường Sơn Xã Phú Lâm 

93 Trường THCS Phú Sơn Xã Phú Lâm 

94 Trường THCS Phú Bình Xã Phú Lâm 

95 Trường THCS Nguyễn Trãi Xã Phú Nghĩa 

96 Trường THCS Bù Nho Xã Phú Riềng 

97 Trường THCS Lý Thường Kiệt Xã Phú Vinh 

98 Trường THCS Long Thọ Xã Phước An 

99 Trường THCS Phước An Xã Phước An 

100 Trường THCS Thống Nhất Xã Phước Sơn 

101 Trường THPT Phước Thái Xã Phước Thái 

102 Trường THCS Phước Bình Xã Phước Thái 

103 Trường THCS Ngô Quyền Xã Sông Ray 

104 Trường THCS Hòa Bình Xã Tà Lài 

105 Trường THCS Núi Tượng Xã Tà Lài 



 14 

STT Tên đơn vị Phường/xã 

106 Trường THCS Tân An Xã Tân An 

107 Trường THCS Tân Hưng Xã Tân Hưng 

108 Trường THCS Tân Thành Xã Tân Tiến 

109 Trường THCS Bù Đốp Xã Thiện Hưng 

110 Trường THCS Thanh Bình Xã Thiện Hưng 

111 Trường THCS Thọ Sơn Xã Thọ Sơn 

112 Trường THCS Nguyễn Trãi Xã Thống Nhất 

113 Trường THCS Đông Du Xã Thống Nhất 

114 Trường THCS Thuận Phú Xã Thuận Lợi 

115 Trường THCS Lê Quý Đôn Xã Trị An 

116 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Bắc 

117 Trường THCS Nguyễn Du Xã Xuân Định 

118 Trường THCS Trần Phú Xã Xuân Đông 

119 Trường THCS Nguyễn Trãi Xã Xuân Đông 

120 Trường THCS Thừa Đức Xã Xuân Đường 

122 Trường THCS Cẩm Đường Xã Xuân Đường 

123 Trường THCS Nguyễn Công Trứ Xã Xuân Hòa 

124 Trường THCS Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 

125 Trường THCS Phan Chu Trinh Xã Xuân Phú 

126 Trường THCS Lý Tự Trọng Xã Xuân Quế 

127 Trường THCS Suối Cao Xã Xuân Thành 

C. TRƯỜNG TH-THCS 

1 Trường TH-THCS Thanh Phú Phường An Lộc 

2 Trường TH-THCS Thanh Bình Phường Bình Long 

3 Trường TH-THCS Lương Thế Vinh Phường Chơn Thành 

4 Trường TH-THCS Hùng Vương Phường Dầu Giây 

5 Trường TH-THCS Lương Thế Vinh Phường Dầu Giây 

6 Trường TH-THCS Nguyễn Thái Bình Phường Long Khánh 

7 Trường TH-THCS Lộc Thuận Phường Lộc Ninh 

8 Trường TH-THCS Bình Sơn Phường Phước Bình 

9 Trường TH-THCS Tân Hiệp Phường Tân Khai 

10 Trường TH-THCS Trần Quốc Tuấn Phường Trảng Bom 

11 Trường TH-THCS Bắc Sơn Xã Bình Minh 

12 Trường TH-THCS Trương Định Xã Đăk Ơ 

13 Trường TH-THCS Đồng Tâm Xã Đồng Tâm 

14 Trường TH-THCS Hưng Phước Xã Hưng Phước 

15 Trường TH-THCS Lộc Phú Xã Lộc Quang  

16 Trường TH-THCS Lộc Thành Xã Lộc Thành 

17 Trường TH-THCS Lộc Thịnh Xã Lộc Thành 

18 Trường TH-THCS Lộc Hòa Xã Lộc Thạnh 

19 Trường TH-THCS An Phú Xã Minh Đức 

20 Trường TH-THCS Minh Đức Xã Minh Đức 

21 Trường TH-THCS Phú An Xã Nam Cát Tiên 

22 Trường TH-THCS Ngô Quyền Xã Phú Nghĩa 

23 Trường TH-THCS Phú Trung Xã Phú Trung 

24 Trường TH-THCS Vĩnh Thanh Xã Phước An 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

25 Trường TH-THCS Tân Hòa Xã Tân Lợi 

26 Trường TH-THCS Tân Hưng Xã Tân Lợi 

27 Trường TH-THCS Phước An Xã Tân Quan 

28 Trường TH-THCS Tân Lợi Xã Tân Quan 

29 Trường TH-THCS Lộc An Xã Tân Tiến 

30 Trường TH-THCS Đoàn Đức Thái Xã Thọ Sơn 

31 Trường TH-THCS Trị An Xã Trị An 

32 Trường TH-THCS Mã Đà Xã Trị An 

IV. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT VÀ TRƯỜNG CÓ CẤP HỌC 

CAO NHẤT LÀ THPT 

D. TRƯỜNG THPT 

1 Trường THPT Chu Văn An Phường Biên Hòa 

2 Trường THPT Trần Phú Phường Bình Lộc 

3 Trường THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long 

4 Trường THPT Nguyễn Huệ A Phường Bình Long 

5 Trường THPT Hùng Vương Phường Bình Phước 

6 Trường THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành 

7 Trường THPT Dầu Giây Phường Dầu Giây 

8 Trường THPT Đồng Phú Phường Đồng Phú 

9 Trường THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài 

10 Trường THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình 

11 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Long Hưng 

12 Trường THPT Long Khánh Phường Long Khánh 

13 Trường THPT Long Thành Phường Long Thành 

14 Trường THPT Lộc Ninh Phường Lộc Ninh 

15 Trường THPT Phước Thiền Phường Nhơn Trạch 

16 Trường THPT Phước Long Phường Phước Long 

17 Trường THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp 

18 Trường THPT Tam Phước Phường Tam Phước 

19 Trường THPT Đoàn Kết Phường Tân Phú 

20 Trường THPT Ngô Sĩ Liên Phường Trảng Bom 

21 Trường THPT Nam Hà Phường Trấn Biên 

22 Trường THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên 

23 Trường THPT Xuân Hưng Phường Xuân Lộc 

24 Trường THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng 

25 Trường THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ 

26 Trường THPT Nhơn Trạch Xã Đại Phước 

27 Trường THPT Đăk Ơ Xã Đăk Ơ 

28 Trường THPT Định Quán Xã Định Quán 

29 Trường THPT Tân Phú Xã Định Quán 

30 Trường THPT Đồng Tiến Xã Đồng Tâm 

31 Trường THPT Thống Nhất Xã Gia Kiệm 

32 Trường THPT Điểu Cải Xã La Ngà 

33 Trường THPT Ngô Quyền A Xã Long Hà 

34 Trường THPT Lê Quý Đôn Xã Nghĩa Trung 

35 Trường THPT Thanh Bình Xã Phú Lâm 
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STT Tên đơn vị Phường/xã 

36 Trường THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng 

37 Trường THPT Thống Nhất B Xã Phước Sơn 

38 Trường THPT Trấn Phú A Xã Tân Quan 

39 Trường THPT Thanh Hòa Xã Thiện Sơn 

40 Trường THPT Trị An Xã Trị An 

41 Trường THPT Sông Ray Xã Xuân Đông 

42 Trường THPT Xuân Hưng Xã Xuân Hòa 

E. TRƯỜNG THCS-THPT 

1 Trường THCS-THPT Minh Hưng Phường Minh Hưng 

2 Trường THCS-THPT Bàu Hàm Xã Bàu Hàm 

3 Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu Xã Phú Nghĩa 

4 Trường THCS-THPT Đăng Hà Xã Phước Sơn 

F. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO 

DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên TP Đồng Nai 

Phường Trấn Biên 

2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 2 

Xã Định Quán 

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 3 

Phường Long Khánh 

4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 4 

Xã Bình An 

5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 5 

Xã Phước An 

6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 8 

Phường Trảng Bom 

7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 15 

Xã Thiện Hưng 

8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên khu vực 16 

Phường Đồng Phú 

G. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

1 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Đồng 

Nai 

Phường Trấn Biên 

2 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai Phường Long Bình 

3 Trường Cao đẳng Bình Phước Phường Bình Phước 
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